
 

TT MÃ HS HỌ TÊN NGÀY SINH ĐIỂM XÉT TUYỂN 

1.  0151398149 Đỗ Ngọc Bích 20/09/2009 44.00 

2.  0150349285 Nguyễn Khánh Linh 21/08/2009 43.50 

3.  0150753877 Nguyễn Gia Linh 05/05/2009 43.25 

4.  0117703798 Nguyễn Phương Thảo 21/08/2009 43.00 

5.  0133344810 Trần Diệp Anh 28/07/2009 42.75 

6.  0150322440 Ngô Minh Châu 08/01/2009 42.75 

7.  0150245813 Nguyễn Thị Linh Đan 05/06/2009 42.50 

8.  0117876950 Nguyễn Gia Tuệ Minh 06/09/2009 42.50 

9.  0150515757 Bùi Tuệ Phương 30/05/2009 42.50 

10.  0150435400 Phạm Minh Anh 18/04/2009 42.25 

11.  0150435371 Nguyễn Thị Tâm Anh 26/06/2009 41.75 

12.  0151398139 Nguyễn Trần Hà Chi 31/01/2009 41.75 

13.  0150576515 Triệu Bảo Hà 04/02/2009 41.75 

14.  0151398196 Đặng Phương Trinh 25/10/2009 41.75 

15.  0152083998 Lê Vũ Tường Vy 18/09/2009 41.75 

16.  0150353730 Phùng Quang Anh 27/08/2009 41.50 

17.  0150295008 Lưu Gia Bảo 16/09/2009 41.50 

18.  0150504550 Nguyễn Phương Linh 21/07/2009 41.50 

19.  0150311799 Nguyễn Thảo Chi 26/07/2009 41.25 

20.  0150532435 Trần Đỗ Nam Khánh 05/11/2009 41.25 

21.  0150350496 Nguyễn Phương Linh 17/01/2009 41.25 

22.  0150311822 Nguyễn Thị Yến Trang 21/12/2009 41.25 

23.  0158264739 Nguyễn Thanh Trúc 13/08/2009 41.25 

24.  0152084102 Bùi Thảo Chi 05/05/2009 41.00 

25.  0117703318 Nguyễn Thị Ngọc Hân 28/02/2009 41.00 

26.  0153404363 Nguyễn Kim Khánh 02/09/2009 41.00 

27.  0150322463 Nguyễn Mai Phương 29/08/2009 41.00 

28.  0150322465 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 23/04/2009 41.00 

29.  0150353742 Nguyễn Trần Phương Chi 12/07/2009 40.75 

30.  0151398053 Lương Tâm Đan 17/12/2009 40.75 

31.  0150560817 Nguyễn Minh Hằng 09/03/2009 40.75 

32.  0150515767 Nguyễn Thảo Phương 09/07/2009 40.75 

33.  0154010672 Nguyễn Tú Anh 22/09/2009 40.50 

34.  0150353585 Phạm Mỹ Anh 26/12/2009 40.50 

35.  0150321408 Nguyễn Bảo Nhi 17/05/2009 40.50 

36.  0150296423 Nguyễn Nhật Minh Vy 21/06/2009 40.50 

37.  0150123045 Dương Nguyễn Bảo Anh 28/08/2009 40.25 

38.  0154010693 Phùng Hoa Mai 11/05/2009 40.25 

39.  0118482797 Dương Nguyễn Thủy Tiên 23/03/2009 40.25 

40.  0150493553 Bùi Kiều Anh 17/03/2009 40.00 

41.  0150295283 Nguyễn Ngọc Phương Linh 24/08/2009 40.00 

42.  0150268043 Đỗ Bảo Hân 26/12/2007 TT 

43.  0150267938 Nguyễn Thùy Linh 18/04/2008 TT 

44.  0148595764 Nguyễn Anh Tú 15/11/2008 TT 
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